
Tháng 1.2020

1 MCB 1P 6A-- 40A  6kA HDB3WN1C6-40 39.000

2 MCB 1P 50A-- 63A  6kA HDB3wN2C50-63 40.300

3 MCB 2P 6A-- 40A  6kA HDB3WN2C6-63 78.000

4 MCB 2P 50A-- 63A  6kA HDB3wN2C50-63 80.600

5 Tủ nhựa âm tường 4 module (chống cháy) HDPZ50PR4IP30F 67.600

6 Tủ nhựa âm tường 6 module (chống cháy) HDPZ50PR6IP30F 106.600

7 Tủ nhựa âm tường 8 module (chống cháy) HDPZ50PR8IP30F 162.500

8 Tủ nhựa âm tường 12 module (chống cháy) HDPZ50PR12IP30F 214.500

9 Tủ nhựa âm tường 15 module (chống cháy) HDPZ50PR15IP30F 240.500

10 Tủ nhựa âm tường 18 module (chống cháy) HDPZ50PR18IP30F 344.500

11 Đèn báo pha X-Đ-V HLD1122D41M... 29.900

12 Nút nhấn X-Đ-V HLAY711BN... 31.200

13 Nút nhấn có đèn Đ-V-X HLAY5EW33M5L 80.600

14 Công tắc xoay 2VT, 3VT HLAY711X... 31.200

15 Cầu chì ( vỏ+ ruột) HRT… 27.300

16 RCBO 1P+N  10A-- 40A  4.5Ka  30mA HDB6PLEC6-40 260.000

17 Chống sét lan truyền 1P+N 20kA HDY3405 383.500

1 MCB 3P (6-40A) 6kA HDB3wN3C… 176.358                               

2 MCB 3P (50-63A) 6kA HDB3wN3C… 193.648                               

3 MCCB 3P      (10- 63 A)          25KA HDM363S6333XX 666.900                               

4 MCCB 3P          ( 80-100A)            25KA HDM3100S10033XX 703.950                               

5 MCCB 3P  (125A-160A)  35KA HDM3160S16033XX 1.080.625                            

6 MCCB 3P       (180 - 250A) - 35KA HDM3250S25033XX 1.253.525                            

7 MCCB 3P      (315A - 400A)  35KA HDM3400S40033XX 2.593.500                            

8 MCCB 3P         (500 - 630A) - 35KA HDM3630S63033XX 3.328.325                            

9 MCCB 3P

STT

1 MCCB 3P  (180A-250A) 50kA HDM3250F25033XX 1.383.200                            

2 MCCB 3P    ( 315A-400A) 50kA HDM3400F40033XX 2.766.400                            

3 MCCB 3P    ( 500A-630A) 50kA HDM3630F63033XX 3.587.675                            

4 MCCB 3P          (630 - 700 - 800A) - 50kA HDM3800S80033XX 6.786.325                            

5 MCCB 3P  (315A-400A) - 70kA HDM3400N40033XX 2.896.075                            

6 MCCB 3P    (500A-630A) -70kA HDM3630N63033XX 3.674.125                            

7 MCCB 3P   ( 700A-800A) 70kA HDM3800F80033XX 7.477.925                            

8 MCCB 3P - 1000A - 85kA HDM31250N100033XX 17.722.250                          

9 MCCB 3P - 1250A - 85kA HDM31250N125033XX 18.586.750                          

STT

1 ACB 3P    1000A - 80kA HDW620103FHVV56M 39.737.607                          

2 ACB 3P    1250A - 80kA HDW620123FHVV56M 40.602.107                          

3 ACB 3P    1600A - 80kA HDW620163FHVV56M 42.331.107                          

4 ACB 3P   2000A - 80kA HDW620203FHVV56M 46.653.607                          

5 ACB 3P 2500A  - 80kA HDW632253FHVV56M 53.569.607                          

STT

                                                                                                   Giá bán thẳng là giá chưa VAT

GIÁ BÁN CÁC CÁC SP MCCB ( ÁT KHỐI 3P)

MCCB DÒNG CẮT TIÊU CHUẨN

MCCB DÒNG CẮT CAO

MÁY CẮT ACB 

   Bảng giá  TBĐ Himel 

Tên hàng Mã Hàng Bảng giá 



6 ACB 3P   3200A  - 80kA HDW632323FHVV56M 63.079.107                          

STT

1 Contactor  3P 9A HDC60911M7 178.779                               

2 Contactor  3P 12A HDC61211M7 213.359                               

3 Contactor  3P 18A HDC61811M7 299.809                               

4 Contactor  3P 25A HDC62511M7 345.627                               

5 Contactor  3P 32A HDC63211M7 576.449                               

6 Contactor  3P 40A HDC64011M7 691.427                               

7 Contactor  3P 50A HDC65011M7 757.994                               

8 Contactor  3P 65A HDC66511M7 809.864                               

9 Contactor  3P 80A HDC68011M7 1.181.599                            

10 Contactor  3P 95A HDC69511M7 1.406.369                            

11 Contactor  3P 115A HDC611500M… 2.478.349                            

12 Contactor  3P 150A HDC611500M… 2.512.929                            

13 Contactor  3P 185A HDC618500M… 3.316.914                            

14 Contactor  3P 225A HDC622500M… 3.455.234                            

15 Contactor   3P 265A HDC626500M… 5.183.542                            

16 Contactor   3P 330A HDC633000M… 6.048.042                            

17 Contactor    3P 400A HDC640000M… 6.428.422                            

18 Contactor    3P 500A HDC650000M… 12.704.692                          

19 Contactor   3P 630A HDC663000M… 13.439.517                          

STT

1 Relay (14A-18A) HDC9~HDC18 HDR61818 188.206                               

2 Relay (23A-32A) HDC25~HDC32 HDR63232 261.916                               

3 Relay (48A-95A) HDC40~HDC95 HDR69565 433.906                               

4 Relay (120A-150A) HDC115~HDC630 HDR6185150 931.039                               

5 Relay (180A-250A) HDC115~HDC630 HDR6630250F 1.807.369                            

STT

1 Contactor dành cho tụ bù 43A 20KVAR HDC19S4311M7 720.720                               

2 Contactor dành cho tụ bù 63A 30KVAR HDC19S4312M7 855.855                               

3 Contactor dành cho tụ bù 95A 45KVAR HDC19S9512M7 1.468.467                            

4 Contactor dành cho tụ bù 115A 60KVAR HDC19S11512M7 2.027.025                            

STT

1 Phích cắm CN 3P 16A IP44 HDPM316IP44 62.244                                 

2 Phích cắm CN 4P 16A IP44 HDPM416IP44 81.263                                 

3 Phích cắm CN 5P 16A IP44 HDPM516IP44 90.773                                 

4 Phích cắm CN 3P 32A IP44 HDPM332IP44 109.792                               

5 Phích cắm CN 4P 32A IP44 HDPM432IP44 119.301                               

6 Phích cắm CN 5P 32A IP44 HDPM532IP44 138.320                               

7 Phích cắm CN 3P 63A IP67 HDPM363IP67 632.814                               

8 Phích cắm CN 4P 63A IP67 HDPM463IP67 661.343                               

9 Phích cắm CN 5P 63A IP67 HDPM563IP67 680.362                               

10 Phích cắm CN 4P 125A IP67 HDPM4125IP67 1.488.669                            

11 Phích cắm CN 5P 125A IP67 HDPM5125IP67 1.678.859                            

STT

1 Ổ cắm CN 3P 16A IP44 HDSF316IP44 119.301                               

2 Ổ cắm CN 4P 16A IP44 HDSF416IP44 147.830                               

3 Ổ cắm CN 5P 16A IP44 HDSF516IP44 157.339                               

4 Ổ cắm CN 3P 32A IP44 HDSF332IP44 157.339                               

5 Ổ cắm CN 4P 32A IP44 HDSF432IP44 176.358                               

CONTACTOR 3P ( 220V-380V)

RELAY NHIỆT 

CONTACTOR DANH CHO TỤ BÙ

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP

Ổ CẮM CỐ ĐỊNH CÔNG NGHIỆP



6 Ổ cắm CN 5P 32A IP44 HDSF532IP44 185.868                               

7 Ổ cắm CN 3P 63A IP67 HDSF363IP67 670.852                               

8 Ổ cắm CN 4P 63A IP67 HDSF463IP67 699.381                               

9 Ổ cắm CN 5P 63A IP67 HDSF563IP67 727.909                               

10 Ổ cắm CN 4P 125A IP67 HDSF4125IP67 2.154.334                            

11 Ổ cắm CN 5P 125A IP67 HDSF5125IP67 2.249.429                            

STT

1 Ổ cắm CN 3P 16A IP44 HDSM316IP44 119.301                               

2 Ổ cắm CN 4P 16A IP44 HDSM416IP44 119.301                               

3 Ổ cắm CN 5P 16A IP44 HDSM516IP44 119.301                               

4 Ổ cắm CN 3P 32A IP44 HDSM332IP44 128.811                               

5 Ổ cắm CN 4P 32A IP44 HDSM432IP44 147.830                               

6 Ổ cắm CN 5P 32A IP44 HDSM532IP44 204.887                               

7 Ổ cắm CN 3P 63A IP67 HDSM363IP67 746.928                               

8 Ổ cắm CN 4P 63A IP67 HDSM463IP67 765.947                               

9 Ổ cắm CN 5P 63A IP67 HDSM563IP67 775.457                               

10 Ổ cắm CN 4P 125A IP67 HDSM4125IP67 1.773.954                            

11 Ổ cắm CN 5P 125A IP67 HDSM5125IP67 1.868.185                            

STT

1 NỐI 2 NGÃ 16A IP44 HDPS316230 290.472                               

2 NỐI 3 NGÃ 16A IP44 HDPS416231 345.800                               

STT

1 Relay bảo vệ pha HJX9380 414.960                               

2 Chống sét lan truyền 3P+ N 40kA HDY3406 950.950                               

3 Chống sét lan truyền 3P+ N 80kA HDY3806 1.772.225                            

4 Chống sét lan truyền 3P+ N 120kA HDY31206 2.809.625                            

5 Chống sét lan truyền 3P+ N 160kA HDY31606 4.322.500                            

Ổ CẮM DI ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

Ổ NỐI 2 NGÃ VÀ 3 NGÃ

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN


